
I.  ĐỀ NGHỊ TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"

1 NGÔ VĂN LÝ
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - Đội 
255-TĐ572

Đường 217b 
Sầm Nưa -Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

2 NGÔ VĂN CHINH
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b Sầm 
Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

3
NGUYỄN THỊ 
THƠM

Nam Hải - Nam 
Trực- Nam Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - Đội 
255-TĐ572

Đường 217b 
Sầm Nưa -Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

4 LÊ VĂN HỒNG
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

5 LÊ QUỐC SÍNH
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964 -
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đ111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N0T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

6 VŨ THỊ DỨA
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1970-
8/1973

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C3- Đội 31-
đoàn 559

Quảng Bình 03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

7 ĐỖ MẠNH TUẤN
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964 -
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đ111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N0T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

8 VŨ THỊ HỢI
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964-
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đ111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N0T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

DANH SÁCH CÔNG KHAI HÓA ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"

TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

9 ĐỖ MINH LUÂN 
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

10
NGUYỄN THỊ 
NGỌC

 Nam Tiến - 
Nam Trực - Nam 

Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964-
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đ111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N00

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

11 LÊ QUANG LẬP
Hạ Trạch - Bố 
Trạch - Quảng 

Bình

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

7/1965-
11/1968

xã Hạ Trạch - 
huyện Bố Trạch

C736 -N73
Hà Tĩnh -Quảng 

Bình
03N05T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

12
NGUYỄN THÁI 
HỌC

 Nam Tiến - 
Nam Trực - Nam 

Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - Đội 
255-TĐ572

Đường 217b 
Sầm Nưa -Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

13 PHẠM VĂN ĐẰNG
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

7/1965 -
11/1968  Nam Tiến - Nam 

Trực - Nam Định
C262 -N39

Hà Tĩnh -Quảng 
Bình

03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

14 NGÔ VĂN KỈNH
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964-
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-D111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N00

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

15
NGUYỄN TIẾN 
BAN

 Nam Tiến - 
Nam Trực - Nam 

Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

10/1968-
4/1972

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C2- N227 Yên Bái 03N06T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

16 VŨ VĂN CHIẾN
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

09/1964-
09/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

17 VŨ ĐÌNH CƯƠNG
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964-
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

18 VŨ TUNG HOÀNH
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964-
9/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-D111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N0T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

19 VŨ ĐỨC KẾ
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

10/1968-
4/1972

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C2- N227 Yên Bái 03N06T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

20 VŨ DUY HIỂN
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

05/1972-
08/1975

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

21 VŨ VĂN SỪ
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

9/1964-
9/1964

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

22 VŨ XUÂN HÒA
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1970-
8/1973

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C3- Đội 31-
đoàn 559

Quảng Bình 03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

23 ĐỖ VĂN HUỀ
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

7/1965 -
11/1968  Nam Tiến - Nam 

Trực - Nam Định
C262 -N39

Hà Tĩnh -Quảng 
Bình

03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

24 CHU THỊ PHƯỢNG
Bình Minh - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

7/1965 -
11/1968

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C262 -N40
Hà Tĩnh -Quảng 

Bình
03N04T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

25 NGUYỄN THỊ BẢY
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1970-
8/1973

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C3 - ĐỘI 31 
- ĐOÀN 559

Quảng Bình 03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

26 ĐỖ VĂN HỘ
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1970-
8/1973

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C736 - N73
 Hà Tĩnh - Quảng 

Bình
03N04T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

27 ĐỖ VĂN TUẤN
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1970-
8/1973

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C3-D31- 
đoàn 559

Quảng Bình 03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

28 ĐỖ VĂN THỤC
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1970-
8/1973

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C3- Đội 31-
đoàn 559

Quảng Bình 03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

29 LÊ THỊ HẠT
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

12/1966-
11/1969

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - N111 Hòa Bình 02N11T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

30 LÊ VĂN THÀNH
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

12/1966-
11/1969

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - N111 Tỉnh Hòa Bình 02N11T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

31 LÊ THỊ THẮM
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

12/1966-
11/1969

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - N111 Tỉnh Hòa Bình 02N11T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

32
NGUYỄN THỊ 
LÂM

Trực Hưng - 
Trực Ninh - Nam 

Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

12/1966-
11/1969

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - N111 Tỉnh Hòa Bình 02N11T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

33 LÊ THỊ THO
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

12/1966-
11/1969

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - N111 Hòa Bình 02N11T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

34
NGUYỄN TÂM 
TÌNH

 Nam Tiến - 
Nam Trực - Nam 

Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

12/1966-
11/1969

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C4 - N111 Tỉnh Hòa Bình 02N11T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

35 LÊ XUÂN LỤC
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

 Nam Tiến - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

7/1965-
12/1967

 Nam Tiến - Nam 
Trực - Nam Định

C257 -N39
 Hà Tĩnh - Quảng 

Bình
02N05T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

36 VŨ THỊ VIỆT
Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

7/1965 -
11/1968 Bình Minh -Nam 

Trực-Nam Định
C262 -N39

Hà Tĩnh -Quảng 
Bình

03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

37
NGUYỄN VĂN 
KHIẾT

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

2/1966-
10/1968

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

206-
Cục 
đường 
sông

Thanh Hòa -Nghệ 
An

02N8T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

38 TRẦN VĂN VIỆT
Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình
02/1971-
10/1974

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C30-N25-
Đoàn 559

Đường 20-Quyết 
Thắng -Quảng 

Bình
03N8T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

39
PHẠM THỊ 
HƯỜNG

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình
7/1965-
8/1968

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C263-N39
Hà Tĩnh -Quảng 

Bình
03N1T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

40
ĐOÀN THỊ 
TUYẾT

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình
02/1971-
10/1974

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C30-N25-
Đoàn 559

Đường 20-Quyết 
Thắng -Quảng 

Bình
03N8T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

41
PHẠM THỊ 
PHÒNG

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

05/1972-
08/1975

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

42 VŨ THỊ THU
Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

03/1967-
11/1970

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C2-N113 Yên Bái 03N8T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

43
PHẠM VĂN 
DIÊM

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

9/1964-
9/1964

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C64-Đội 111
Hòa Bình - Lai 

Châu
03N0T

Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

44
ĐOÀN THỊ 
CHINH

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

7/1965 -
11/1968 Bình Minh -Nam 

Trực-Nam Định
C262 -N39

Hà Tĩnh -Quảng 
Bình

03N04T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

45
PHẠM TUYÊN 
HÀO

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình 01/1972-04/1975

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C6-N263 Hà Bắc 03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

46
NGUYỄN THỊ 
HỒNG

Bình Minh -
Nam Trực-
Nam Định

Bình Minh -Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

05/1972-
08/1975

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

47 VŨ VĂN BA
Nam Dương - 
Nam Trực - 
Nam Định

Nam Dương - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

05/1972-
08/1975

Nam Dương - 
Nam Trực - Nam 

Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

48 VŨ THỊ NGÂN
Nam Dương - 
Nam Trực - 
Nam Định

Nam Dương - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

05/1972-
08/1975

Nam Dương - 
Nam Trực - Nam 

Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

49
TRẦN MINH 
ĐỨC

Nam Dương - 
Nam Trực - 
Nam Định

Nam Dương - Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

02/1971-
10/1974

Nam Dương - 
Nam Trực - Nam 

Định

C30-Đội 
25b- BT14-

Đoàn559

Tỉnh Khăm 
Muôn-Lào

03N9T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

1 VŨ THẾ HIỆT
xã Nam Dương-

Nam Trực - Nam 
Định 

Xã Nam Dương- Nam 
Trực-Nam Định (nay là xã 

Nam Minh, tỉnh Ninh 
Bình)

09/1963-
12/1970

Nam Dương -NT-
NĐ

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

2 ĐỖ VĂN KHUỂ
xã Nam Dương-

Nam Trực - Nam 
Định 

Xã Nam Dương- Nam 
Trực-Nam Định (nay là xã 

Nam Minh, tỉnh Ninh 
Bình)

05/1972-
08/1975

Nam Dương -NT-
NĐ

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

3 VŨ VĂN KHUÔNG
xã Nam Dương-

Nam Trực - Nam 
Định 

Xã Nam Dương-Nam Trực-
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

4/1961 - 
12/1963

Nam Tiến -NT-
NĐ

C110-
CT426b -
Tây Bắc

Tây Bắc 3N9T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

4 LÊ ĐĂNG DONG
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

Xã Nam Tiến- Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

07/1965-
01/1969

Nam Tiến -NT-
NĐ

Cơ quan 
đội 39

Hà Tĩnh - Quảng 
Bình

03N6T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

5 PHẠM TIẾN HỒNG
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

09/1964-
19/1967

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

6 PHẠM VĂN SANG
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

05/1972-
08/1975

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

II.  ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"

TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

7 PHẠM HỒNG TƯ
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

05/1972-
08/1975

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

8 NGUYỄN VĂN ĐIỆT
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

2/1966-
10/1968

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

206-
Cục 
đường 
sông

Thanh Hòa -
Nghệ An

02N8T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

9 ĐOÀN THỊ LOAN
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

03/1967-
10/1970

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C2-N113 Yên bái 03N8T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

10 LÊ THỊ NỤ
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

9/1964-
9/1964

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

11 PHẠM KIÊN QUYẾT
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

9/1964-
9/1964

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

12 NGUYỄN VĂN HIỂU
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

2/1966-
10/1968

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

206-
Cục 
đường 
sông

Thanh Hòa -
Nghệ An

02N8T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

13
NGUYỄN TRỌNG 
QUỲ

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

07/1965 - 
08/1967

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C263 -
N39

Hà Tĩnh -Quảng 
Bình

02N02T
 Bằng TQ ghi công; 

giấy xác nhận 

14 ĐOÀN THỊ NHẠN 
Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

Xã Bình Minh - Nam Trực 
- Nam Định (nay là xã 

Nam Minh - Nình Bình)

01/1959-
02/1961

Bình Minh -Nam 
Trực-Nam Định

C110-
CT426

Tây Bắc 02N01T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

15 PHẠM KHẢ LỢI
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

Xã Nam Tiến- Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

09/1964 - 
09/1967

Nam Tiến -NT-
NĐ

C64-Đội 
111

Hòa Bình - Lai 
Châu

03N0T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP



TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Nơi đi TNXP
Đơn vị 
TNXP

Địa bàn hoạt 
động

Tổng 
thời gian 
tham gia 
TNXP

Ghi chú (các văn 
bản minh chứng..)

16 TẠ VĂN SÂM
 Nam Tiến - 

Nam Trực - Nam 
Định

Xã Nam Tiến- Nam Trực - 
Nam Định (nay là xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

07/1972-
08/1975

Nam Tiến -NT-
NĐ

C4- Đội 255 
- TĐ572

Đường 217b - 
Sầm Nưa - Lào

03N03T
Giấy chứng nhận 
quá trình tham gia 

TNXP

… … … … … … … …


